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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 6048/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2018 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng  

quản lý của Sở Tư pháp 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ 

sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các nghị ñịnh liên quan ñến kiểm soát thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 13220/TTr-STP ngày 11 

tháng 12 năm 2018, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này danh mục 06 thủ tục hành chính lĩnh 

vực trách nhiệm bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư 

pháp ñược chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Danh mục thủ tục hành chính ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân thành phố tại ñịa chỉ 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2018.  
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Bãi bỏ nội dung công bố liên quan ñến các thủ tục B.V.1, B.V.2, B.V.3, C.V.1, 

C.5.2, C.V.3 và D.V.1, D.V.2, D.V.3 Quyết ñịnh số 2103/Qð-UBND ngày 24 tháng 

3 năm 20167 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố công bố thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp ñược chuẩn hóa tại thành phố Hồ 

Chí Minh. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Tư pháp, 

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân phường, xã – thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thành Phong 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC  
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 6048/Qð-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 
 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí,  
lệ phí  

 
Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 

  1 Thủ tục Giải quyết 
yêu cầu bồi thường 
tại cơ quan trực tiếp 
quản lý người thi 
hành công vụ gây 
thiệt hại 

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 
ngay khi nhận ñược hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ ñược gửi 
qua dịch vụ bưu chính thì trong 
thời hạn 02 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận ñược hồ sơ. 
- Trong thời hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñược hồ 
sơ hợp lệ, cơ quan giải quyết 
bồi thường phải thụ lý hồ sơ. 
- Trong thời hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ 
phải cử người giải quyết bồi 
thường. 
- Tạm ứng kinh phí bồi 

Cơ quan giải quyết bồi 
thường  là cơ quan trực 
tiếp quản lý người thi 
hành công vụ gây thiệt 
hại trong hoạt ñộng 
quản lý hành chính, tố 
tụng, thi hành án quy 
ñịnh từ ðiều 33 ñến 
ðiều 39 của Luật 
Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước 
năm 20171 ở cấp tỉnh 

Không - Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước số 
10/2017/QH14 ngày 
20/6/2017 (có hiệu lực kể từ 
ngày 01/7/2018); 
- Nghị ñịnh số 68/2018/Nð-
CP ngày 15/05/2018 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều và biện pháp thi 
hành Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước (có 
hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018); 
- Thông tư số 04/2018/TT-
BTP ngày 17/5/2018 của 

                                              
1 ðính kèm Phụ lục trích quy ñịnh từ ðiều 33 ñến ðiều 39 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy ñịnh về cơ quan giải quyết bồi 
thường. 
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thường: 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñược ñề 
xuất, nếu còn dự toán quản lý 
hành chính ñược cấp có thẩm 
quyền giao. 
+ Trường hợp không còn ñủ dự 
toán quản lý hành chính ñược 
cấp có thẩm quyền giao thì 
trong thời hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñược ñề 
xuất, Thủ trưởng cơ quan giải 
quyết bồi thường có văn bản ñề 
nghị cơ quan tài chính có thẩm 
quyền tạm ứng kinh phí ñể chi 
trả cho người yêu cầu bồi 
thường, trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày nhận 
ñược văn bản ñề nghị của cơ 
quan giải quyết bồi thường, cơ 
quan tài chính có thẩm quyền 
có trách nhiệm cấp kinh phí 
cho cơ quan giải quyết bồi 
thường. 
- Xác minh thiệt hại: Thời hạn 
xác minh thiệt hại là 15 ngày 
kể từ ngày thụ lý hồ sơ; trường 
hợp có nhiều tình tiết phức tạp 
hoặc phải xác minh tại nhiều 

Bộ Tư pháp ban hành một 
số biểu mẫu trong công tác 
bồi thường nhà nước (có 
hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018). 
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ñịa ñiểm thì thời hạn xác minh 
thiệt hại là 30 ngày kể từ ngày 
thụ lý hồ sơ; thời  hạn xác 
minh thiệt hại có thể ñược kéo 
dài theo thỏa thuận giữa người 
yêu cầu bồi thường và người 
giải quyết bồi thường nhưng 
tối ña là 15 ngày kể từ ngày 
hết thời hạn xác minh thiệt 
hại. 
- Thương lượng việc bồi 
thường: Trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày tiến hành thương 
lượng, việc thương lượng phải 
ñược hoàn thành. Trường hợp 
vụ việc giải quyết yêu cầu bồi 
thường có nhiều tình tiết phức 
tạp thì thời hạn thương lượng 
tối ña là 15 ngày; thời hạn 
thương lượng có thể ñược kéo 
dài theo thỏa thuận giữa người 
yêu cầu bồi thường và người 
giải quyết bồi thường nhưng tối 
ña là 10 ngày kể từ ngày hết 
thời hạn thương lượng. 

2 Thủ tục Phục hồi 
danh dự 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận ñược văn bản có ý 
kiến ñồng ý của người bị thiệt 
hại hoặc yêu cầu của người bị 

Cơ quan giải quyết bồi 
thường  là cơ quan trực 
tiếp quản lý người thi 
hành công vụ gây thiệt 

Không - Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước số 
10/2017/QH14 ngày 
20/6/2017 (có hiệu lực kể từ 
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thiệt hại về việc phục hồi danh 
dự 

hại trong hoạt ñộng 
quản lý hành chính, tố 
tụng, thi hành án quy 
ñịnh từ ðiều 33 ñến 
ðiều 39 của Luật Trách 
nhiệm bồi thường của 
Nhà nước năm 2017 ở 
cấp tỉnh 

ngày 01/7/2018); 
- Nghị ñịnh số 68/2018/Nð-
CP ngày 15/05/2018 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết 
một số ñiều và biện pháp thi 
hành Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước (có 
hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018); 
- Thông tư số 04/2018/TT-
BTP ngày 17/5/2018 của 
Bộ Tư pháp ban hành một 
số biểu mẫu trong công tác 
bồi thường nhà nước (có 
hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018). 

  3 Thủ tục Xác ñịnh cơ 
quan giải quyết bồi 
thường (chỉ thực hiện 
trong trường hợp 
người yêu cầu bồi 
thường chưa xác ñịnh 
ngay ñược cơ quan 
giải quyết bồi theo 
quy ñịnh tại Khoản 4 
ðiều 41 Luật Trách 
nhiệm bồi thường của 
Nhà nước) 

Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñược hồ 
sơ 

Sở Tư pháp (ðịa chỉ:  
số 141-143 Pasteur, 
Phường 6, Quận 3, Tp. 
Hồ Chí Minh) 

Không - Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước số 
10/2017/QH14 ngày 
20/6/2017 (có hiệu lực kể 
từ ngày 01/7/2018); 
- Nghị ñịnh số 
68/2018/Nð-CP ngày 
15/05/2018 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số 
ñiều và biện pháp thi hành 
Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước (có 



3
8

C
Ô

N
G

 B
Á

O
/S

ố
 0

5
/N

g
ày

 1
5
-0

1
-2

0
1
9

 

 hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018); 
- Thông tư số 04/2018/TT-
BTP ngày 17/5/2018 của 
Bộ Tư pháp ban hành một 
số biểu mẫu trong công tác 
bồi thường nhà nước (có 
hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018). 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí,  
lệ phí  

 
Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 

  1 Thủ tục Giải quyết 
yêu cầu bồi thường 
tại cơ quan trực tiếp 
quản lý người thi 
hành công vụ gây 
thiệt hại 

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 
ngay khi nhận ñược hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ ñược gửi 
qua dịch vụ bưu chính thì 
trong thời hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñược hồ 
sơ. 
- Trong thời hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñược hồ 

Cơ quan giải quyết bồi 
thường  là cơ quan trực 
tiếp quản lý người thi 
hành công vụ gây thiệt 
hại trong hoạt ñộng 
quản lý hành chính, tố 
tụng, thi hành án quy 
ñịnh từ ðiều 33 ñến 
ðiều 39 của Luật Trách 

Không - Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước số 
10/2017/QH14 ngày 
20/6/2017 (có hiệu lực kể 
từ ngày 01/7/2018); 
- Nghị ñịnh số 
68/2018/Nð-CP ngày 
15/05/2018 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số 
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sơ hợp lệ, cơ quan giải quyết 
bồi thường phải thụ lý hồ sơ. 
- Trong thời hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ 
phải cử người giải quyết bồi 
thường. 
- Tạm ứng kinh phí bồi 
thường: 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñược ñề 
xuất, nếu còn dự toán quản lý 
hành chính ñược cấp có thẩm 
quyền giao. 
+ Trường hợp không còn ñủ 
dự toán quản lý hành chính 
ñược cấp có thẩm quyền giao 
thì trong thời hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñược ñề 
xuất, Thủ trưởng cơ quan giải 
quyết bồi thường có văn bản 
ñề nghị cơ quan tài chính có 
thẩm quyền tạm ứng kinh phí 
ñể chi trả cho người yêu cầu 
bồi thường, trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày nhận 
ñược văn bản ñề nghị của cơ 

nhiệm bồi thường của 
Nhà nước năm 20172 ở 
cấp huyện 
 

ñiều và biện pháp thi hành 
Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước (có 
hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018); 
- Thông tư số 
04/2018/TT-BTP ngày 
17/5/2018 của Bộ Tư pháp 
ban hành một số biểu mẫu 
trong công tác bồi thường 
nhà nước (có hiệu lực kể 
từ ngày 01/7/2018). 

                                              
2 ðính kèm Phụ lục trích quy ñịnh từ ðiều 33 ñến ðiều 39 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy ñịnh về cơ quan giải quyết bồi 
thường. 
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quan giải quyết bồi thường, cơ 
quan tài chính có thẩm quyền 
có trách nhiệm cấp kinh phí 
cho cơ quan giải quyết bồi 
thường. 
- Xác minh thiệt hại: Thời hạn 
xác minh thiệt hại là 15 ngày 
kể từ ngày thụ lý hồ sơ; 
trường hợp có nhiều tình tiết 
phức tạp hoặc phải xác minh 
tại nhiều ñịa ñiểm thì thời hạn 
xác minh thiệt hại là 30 ngày 
kể từ ngày thụ lý hồ sơ; thời 
 hạn xác minh thiệt hại có thể 
ñược kéo dài theo thỏa thuận 
giữa người yêu cầu bồi 
thường và người giải quyết 
bồi thường nhưng tối ña là 15 
ngày kể từ ngày hết thời hạn 
xác minh thiệt hại. 
- Thương lượng việc bồi 
thường: Trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày tiến hành 
thương lượng, việc thương 
lượng phải ñược hoàn thành. 
Trường hợp vụ việc giải quyết 
yêu cầu bồi thường có nhiều 
tình tiết phức tạp thì thời hạn 
thương lượng tối ña là 15 
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ngày; thời hạn thương lượng 
có thể ñược kéo dài theo thỏa 
thuận giữa người yêu cầu bồi 
thường và người giải quyết 
bồi thường nhưng tối ña là 10 
ngày kể từ ngày hết thời hạn 
thương lượng. 

  2 Thủ tục Phục hồi 
danh dự 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận ñược văn bản có ý 
kiến ñồng ý của người bị thiệt 
hại hoặc yêu cầu của người bị 
thiệt hại về việc phục hồi danh 
dự 

Cơ quan giải quyết bồi 
thường  là cơ quan trực 
tiếp quản lý người thi 
hành công vụ gây thiệt 
hại trong hoạt ñộng 
quản lý hành chính, tố 
tụng, thi hành án quy 
ñịnh từ ðiều 33 ñến 
ðiều 39 của Luật Trách 
nhiệm bồi thường của 
Nhà nước năm 2017 ở 
cấp huyện 

Không - Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước số 
10/2017/QH14 ngày 
20/6/2017 (có hiệu lực kể 
từ ngày 01/7/2018); 
- Nghị ñịnh số 
68/2018/Nð-CP ngày 
15/05/2018 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số 
ñiều và biện pháp thi hành 
Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước (có 
hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018); 
- Thông tư số 
04/2018/TT-BTP ngày 
17/5/2018 của Bộ Tư pháp 
ban hành một số biểu mẫu 
trong công tác bồi thường 
nhà nước (có hiệu lực kể 
từ ngày 01/7/2018). 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

TT 
Tên thủ tục hành 

chính 
Thời hạn giải quyết 

ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí,  
lệ phí  

 
Căn cứ pháp lý 

I. Lĩnh vực Bồi thường nhà nước 

  1 Thủ tục Giải quyết 
yêu cầu bồi thường 
tại cơ quan trực tiếp 
quản lý người thi 
hành công vụ gây 
thiệt hại 

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ 
ngay khi nhận ñược hồ sơ. 
Trường hợp hồ sơ ñược gửi 
qua dịch vụ bưu chính thì 
trong thời hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñược hồ 
sơ. 
- Trong thời hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñược hồ 
sơ hợp lệ, cơ quan giải quyết 
bồi thường phải thụ lý hồ sơ. 
- Trong thời hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày thụ lý hồ sơ 
phải cử người giải quyết bồi 
thường. 
- Tạm ứng kinh phí bồi 
thường: 
+ Trong thời hạn 05 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñược ñề 

Cơ quan giải quyết bồi 
thường  là cơ quan trực 
tiếp quản lý người thi 
hành công vụ gây thiệt 
hại trong hoạt ñộng 
quản lý hành chính, tố 
tụng, thi hành án quy 
ñịnh từ ðiều 33 ñến 
ðiều 39 của Luật Trách 
nhiệm bồi thường của 
Nhà nước năm 20173 ở 
cấp xã 

Không - Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước số 
10/2017/QH14 ngày 
20/6/2017 (có hiệu lực kể 
từ ngày 01/7/2018); 
- Nghị ñịnh số 
68/2018/Nð-CP ngày 
15/05/2018 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số 
ñiều và biện pháp thi hành 
Luật Trách nhiệm bồi 
thường của Nhà nước (có 
hiệu lực kể từ ngày 
01/7/2018); 
- Thông tư số 04/2018/TT-
BTP ngày 17/5/2018 của 
Bộ Tư pháp ban hành một 
số biểu mẫu trong công tác 
bồi thường nhà nước (có 
hiệu lực kể từ ngày 

                                              
3
 ðính kèm Phụ lục trích quy ñịnh từ ðiều 33 ñến ðiều 39 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước quy ñịnh về cơ quan giải quyết bồi 

thường. 
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xuất, nếu còn dự toán quản lý 
hành chính ñược cấp có thẩm 
quyền giao. 
+ Trường hợp không còn ñủ 
dự toán quản lý hành chính 
ñược cấp có thẩm quyền giao 
thì trong thời hạn 02 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận ñược ñề 
xuất, Thủ trưởng cơ quan giải 
quyết bồi thường có văn bản 
ñề nghị cơ quan tài chính có 
thẩm quyền tạm ứng kinh phí 
ñể chi trả cho người yêu cầu 
bồi thường, trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày nhận 
ñược văn bản ñề nghị của cơ 
quan giải quyết bồi thường, cơ 
quan tài chính có thẩm quyền 
có trách nhiệm cấp kinh phí 
cho cơ quan giải quyết bồi 
thường. 
- Xác minh thiệt hại: Thời hạn 
xác minh thiệt hại là 15 ngày 
kể từ ngày thụ lý hồ sơ; trường 
hợp có nhiều tình tiết phức tạp 
hoặc phải xác minh tại nhiều 
ñịa ñiểm thì thời hạn xác minh 
thiệt hại là 30 ngày kể từ ngày 
thụ lý hồ sơ; thời  hạn xác 

01/7/2018). 
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minh thiệt hại có thể ñược kéo 
dài theo thỏa thuận giữa người 
yêu cầu bồi thường và người 
giải quyết bồi thường nhưng 
tối ña là 15 ngày kể từ ngày 
hết thời hạn xác minh thiệt hại. 
- Thương lượng việc bồi 
thường: Trong thời hạn 10 
ngày kể từ ngày tiến hành 
thương lượng, việc thương 
lượng phải ñược hoàn thành. 
Trường hợp vụ việc giải quyết 
yêu cầu bồi thường có nhiều 
tình tiết phức tạp thì thời hạn 
thương lượng tối ña là 15 
ngày; thời hạn thương lượng 
có thể ñược kéo dài theo thỏa 
thuận giữa người yêu cầu bồi 
thường và người giải quyết bồi 
thường nhưng tối ña là 10 
ngày kể từ ngày hết thời hạn 
thương lượng. 
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PHỤ LỤC 

Trích quy ñịnh của luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 
quy ñịnh về cơ quan giải quyết bồi thường 

 

ðiều 33. Cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt ñộng quản lý hành 

chính 

1. Cơ quan giải quyết bồi thường ở trung ương bao gồm: 

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan giải quyết bồi 

thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản 

lý trực tiếp của mình, trừ trường hợp quy ñịnh tại ñiểm b khoản này; 

b) Tổng cục, cục, các ñơn vị khác có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng 

thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc thuộc cơ quan thuộc Chính phủ là cơ quan giải 

quyết bồi thường trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm 

quyền quản lý trực tiếp của mình. 

2. Cơ quan giải quyết bồi thường ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bao 

gồm: 

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 

người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình, trừ 

trường hợp quy ñịnh tại ñiểm b khoản này; 

b) Cơ quan chuyên môn hoặc các cơ quan, ñơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng là cơ quan giải quyết bồi thường 

trong trường hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực 

tiếp của mình. 

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường 

hợp người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của 

mình. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 

người thi hành công vụ gây thiệt hại thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của mình. 

5. Cơ quan có thẩm quyền cung cấp thông tin theo quy ñịnh của Luật Tiếp cận 

thông tin. 

6. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết ñể bảo vệ người tố cáo 

theo quy ñịnh của Luật Tố cáo. 
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7. Cơ quan ra quyết ñịnh xử lý kỷ luật buộc thôi việc ñối với công chức. 

8. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy ñịnh của pháp luật về tố tụng 

hình sự, tố tụng dân sự, tố tụng hành chính; Tòa án có thẩm quyền áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính theo quy ñịnh của Luật Xử lý vi phạm hành chính. 

ðiều 34. Cơ quan ñiều tra, cơ quan ñược giao nhiệm vụ tiến hành một số 

hoạt ñộng ñiều tra giải quyết bồi thường trong hoạt ñộng tố tụng hình sự 

Cơ quan ñiều tra hoặc cơ quan ñược giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt ñộng 

ñiều tra là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau ñây: 

1. ðã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp mà không có căn cứ theo quy 

ñịnh của Bộ luật Tố tụng hình sự và người ñó không thực hiện hành vi vi phạm pháp 

luật; ñã ra lệnh bắt, quyết ñịnh tạm giữ nhưng cơ quan, người có thẩm quyền quyết 

ñịnh trả tự do, hủy bỏ quyết ñịnh tạm giữ, không phê chuẩn lệnh bắt, không phê 

chuẩn quyết ñịnh gia hạn tạm giữ vì người ñó không thực hiện hành vi vi phạm pháp 

luật; 

2. ðã ra quyết ñịnh khởi tố bị can nhưng Viện kiểm sát không phê chuẩn quyết 

ñịnh khởi tố vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

3. Viện kiểm sát quyết ñịnh trả hồ sơ vụ án ñể ñiều tra bổ sung, Cơ quan ñiều tra 

ra kết luận ñiều tra bổ sung hoặc kết luận ñiều tra mới ñề nghị truy tố nhưng 

Viện kiểm sát ra quyết ñịnh ñình chỉ vụ án ñối với bị can vì không có sự việc phạm 

tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

ðiều 35. Viện kiểm sát giải quyết bồi thường trong hoạt ñộng tố tụng hình 

sự 

Viện kiểm sát là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau ñây: 

1. ðã phê chuẩn lệnh bắt, quyết ñịnh gia hạn tạm giữ của Cơ quan ñiều tra hoặc 

cơ quan ñược giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt ñộng ñiều tra nhưng người bị bắt, 

bị tạm giữ không có hành vi vi phạm pháp luật; 

2. ðã phê chuẩn quyết ñịnh khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan ñiều tra, 

cơ quan ñược giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt ñộng ñiều tra hoặc ñã ra quyết 

ñịnh khởi tố bị can, lệnh tạm giam, quyết ñịnh gia hạn tạm giam mà sau ñó có quyết 

ñịnh của cơ quan, người có thẩm quyền xác ñịnh không có sự việc phạm tội hoặc 

hành vi không cấu thành tội phạm hoặc ñã hết thời hạn ñiều tra vụ án mà không 

chứng minh ñược bị can ñã thực hiện tội phạm, trừ trường hợp quy ñịnh tại khoản 3 
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ðiều 34 của Luật này; ñã quyết ñịnh trả hồ sơ vụ án ñể ñiều tra bổ sung nhưng căn cứ 

kết quả ñiều tra bổ sung, Cơ quan ñiều tra ra quyết ñịnh ñình chỉ ñiều tra ñối với bị 

can vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc ñã hết 

thời hạn ñiều tra vụ án mà không chứng minh ñược bị can ñã thực hiện tội phạm; 

3. ðã ra quyết ñịnh truy tố bị can nhưng Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo không 

có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm và bản án 

sơ thẩm ñã có hiệu lực pháp luật; 

4. Tòa án cấp sơ thẩm quyết ñịnh trả hồ sơ vụ án ñể ñiều tra bổ sung nhưng sau 

ñó có quyết ñịnh của cơ quan, người có thẩm quyền ñình chỉ ñiều tra, ñình chỉ vụ án 

vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc ñã hết thời 

hạn ñiều tra vụ án mà không chứng minh ñược bị can ñã thực hiện tội phạm; 

5. Tòa án cấp sơ thẩm quyết ñịnh trả hồ sơ vụ án ñể ñiều tra bổ sung nhưng sau 

ñó tuyên bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu 

thành tội phạm và bản án sơ thẩm ñã có hiệu lực pháp luật; 

6. Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết ñịnh của Tòa án cấp sơ 

thẩm xác ñịnh bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không 

cấu thành tội phạm; 

7. Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên bản án, quyết ñịnh của Tòa án cấp sơ 

thẩm xác ñịnh bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không 

cấu thành tội phạm và sau ñó Tòa án xét xử theo thủ tục giám ñốc thẩm, tái thẩm vẫn 

giữ nguyên bản án, quyết ñịnh của Tòa án cấp phúc thẩm xác ñịnh bị cáo không có 

tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

ðiều 36. Tòa án giải quyết bồi thường trong hoạt ñộng tố tụng hình sự 

1. Tòa án cấp sơ thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau 

ñây: 

a) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản 

án sơ thẩm, tuyên bị cáo không có tội và ñình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội 

hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

b) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản 

án sơ thẩm ñể ñiều tra lại mà sau ñó bị can ñược ñình chỉ ñiều tra, ñình chỉ vụ án vì 

không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc ñã hết thời 

hạn ñiều tra vụ án mà không chứng minh ñược bị can ñã thực hiện tội phạm; 
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c) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản 

án sơ thẩm ñể xét xử lại mà sau ñó bị cáo ñược tuyên không có tội vì không có sự 

việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

d) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội và bản án ñã có hiệu lực pháp luật 

nhưng Tòa án có thẩm quyền giám ñốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm và ñình chỉ 

vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

ñ) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội và bản án ñã có hiệu lực pháp luật 

nhưng Tòa án có thẩm quyền giám ñốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm ñể ñiều tra 

lại mà sau ñó bị can ñược ñình chỉ ñiều tra, ñình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm 

tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm hoặc ñã hết thời hạn ñiều tra vụ án mà 

không chứng minh ñược bị can ñã thực hiện tội phạm; 

e) Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bị cáo có tội và bản án ñã có hiệu lực pháp luật 

nhưng Tòa án có thẩm quyền giám ñốc thẩm, tái thẩm hủy bản án sơ thẩm ñể xét xử 

lại mà sau ñó bị cáo ñược tuyên không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành 

vi không cấu thành tội phạm. 

2. Tòa án cấp phúc thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp 

sau ñây: 

a) Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án có thẩm quyền giám 

ñốc thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm và ñình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm 

tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm; 

b) Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án có thẩm quyền giám 

ñốc thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm ñể ñiều tra lại mà sau ñó bị can ñược ñình 

chỉ ñiều tra, ñình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu 

thành tội phạm hoặc ñã hết thời hạn ñiều tra vụ án mà không chứng minh ñược bị can 

ñã thực hiện tội phạm; 

c) Tòa án cấp phúc thẩm tuyên bị cáo có tội nhưng Tòa án có thẩm quyền giám ñốc 

thẩm, tái thẩm hủy bản án phúc thẩm ñể xét xử lại mà sau ñó bị cáo ñược tuyên không 

có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

3. Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương có thẩm quyền giám ñốc 

thẩm, tái thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường hợp sau ñây: 

a) Hội ñồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết ñịnh giám ñốc thẩm, 

tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương mà quyết ñịnh bị 

hủy ñã xác ñịnh bị cáo có tội và ñình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc 
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hành vi không cấu thành tội phạm; 

b) Hội ñồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết ñịnh giám ñốc thẩm, 

tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương mà quyết ñịnh bị 

hủy ñã xác ñịnh bị cáo có tội ñể ñiều tra lại nhưng sau ñó bị can ñược ñình chỉ ñiều 

tra, ñình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội 

phạm hoặc ñã hết thời hạn ñiều tra vụ án mà không chứng minh ñược bị can ñã thực 

hiện tội phạm; 

c) Hội ñồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết ñịnh giám ñốc thẩm, 

tái thẩm của Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương mà quyết ñịnh bị 

hủy ñã xác ñịnh bị cáo có tội ñể xét xử lại nhưng sau ñó bị cáo ñược tuyên không có 

tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành tội phạm. 

4. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan giải quyết bồi thường trong các trường 

hợp sau ñây: 

a) Hội ñồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết ñịnh giám ñốc thẩm, 

tái thẩm của mình mà quyết ñịnh bị hủy ñã xác ñịnh bị cáo có tội, hủy bản án, quyết 

ñịnh của Tòa án cấp dưới ñã có hiệu lực pháp luật, ñồng thời quyết ñịnh về nội dung 

vụ án và tuyên bị cáo không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không 

cấu thành tội phạm; 

b) Hội ñồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết ñịnh giám ñốc thẩm, 

tái thẩm của mìnhmà quyết ñịnh bị hủy ñã xác ñịnh bị cáo có tội, hủy bản án, quyết 

ñịnh của Tòa án cấp dưới ñã có hiệu lực pháp luật ñể ñiều tra lại nhưng sau ñó bị can 

ñược ñình chỉ ñiều tra, ñình chỉ vụ án vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi 

không cấu thành tội phạm hoặc ñã hết thời hạn ñiều tra vụ án mà không chứng minh 

ñược bị can ñã thực hiện tội phạm; 

c) Hội ñồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết ñịnh giám ñốc thẩm, 

tái thẩm của mìnhmà quyết ñịnh bị hủy ñã xác ñịnh bị cáo có tội, hủy bản án, quyết 

ñịnh của Tòa án cấp dưới ñã có hiệu lực pháp luật ñể xét xử lại nhưng sau ñó bị cáo 

ñược tuyên không có tội vì không có sự việc phạm tội hoặc hành vi không cấu thành 

tội phạm. 

ðiều 37. Tòa án giải quyết bồi thường trong hoạt ñộng tố tụng dân sự, tố 

tụng hành chính 

1. Tòa án có thẩm quyền ra quyết ñịnh áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời quy 

ñịnh tại các khoản 1, 2, 3 và 4 ðiều 19 của Luật này là cơ quan giải quyết bồi thường. 
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2. Tòa án cấp sơ thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp ra bản 

án, quyết ñịnh sơ thẩm ñã có hiệu lực pháp luật quy ñịnh tại khoản 5 và khoản 6 ðiều 

19 của Luật này mà bản án, quyết ñịnh ñó bị hủy theo thủ tục giám ñốc thẩm hoặc tái 

thẩm. 

3. Tòa án cấp phúc thẩm là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp ra 

bản án, quyết ñịnh phúc thẩm ñã có hiệu lực pháp luật quy ñịnh tại khoản 5 và khoản 

6 ðiều 19 của Luật này mà bản án, quyết ñịnh ñó bị hủy theo thủ tục giám ñốc thẩm 

hoặc tái thẩm. 

4. Tòa án xét xử theo thủ tục giám ñốc thẩm, tái thẩm là cơ quan giải quyết bồi 

thường trong trường hợp ra quyết ñịnh giám ñốc thẩm, tái thẩm ñã có hiệu lực pháp 

luật quy ñịnh tại khoản 5 và khoản 6 ðiều 19 của Luật này mà quyết ñịnh ñó bị hủy 

theo thủ tục giám ñốc thẩm hoặc tái thẩm. 

5. Tòa án ñã ra bản án, quyết ñịnh ñã có hiệu lực pháp luật quy ñịnh tại khoản 5 

và khoản 6 ðiều 19 của Luật này là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 

Hội ñồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy bản án, quyết ñịnh ñó theo thủ tục 

ñặc biệt, trừ trường hợp quy ñịnh tại khoản 6 ðiều này. 

6. Tòa án nhân dân tối cao là cơ quan giải quyết bồi thường trong trường hợp 

Hội ñồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hủy quyết ñịnh của mình, hủy bản án, 

quyết ñịnh của Tòa án cấp dưới ñã có hiệu lực pháp luật quy ñịnh tại khoản 5 và 

khoản 6 ðiều 19 của Luật này theo thủ tục ñặc biệt và xác ñịnh trách nhiệm bồi 

thường thiệt hại của Tòa án nhân dân tối cao. 

7. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy ñịnh của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự. 

ðiều 38. Cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt ñộng thi hành án hình 

sự 

1. Cơ quan thi hành án hình sự các cấp trong Công an nhân dân theo quy ñịnh 

của Luật Thi hành án hình sự. 

2. Cơ quan thi hành án hình sự các cấp trong Quân ñội nhân dân theo quy ñịnh 

của Luật Thi hành án hình sự. 

3. Cơ quan ñược giao một số nhiệm vụ thi hành án hình sự theo quy ñịnh của 

Luật Thi hành án hình sự. 

4. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy ñịnh của Bộ luật Tố tụng 
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hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự. 

ðiều 39. Cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt ñộng thi hành án dân sự 

1. Cục Thi hành án dân sự và Chi cục Thi hành án dân sự. 

2. Cơ quan Thi hành án quân khu và tương ñương. 

3. Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án theo quy ñịnh của Bộ luật Tố tụng 

hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự. 

 

 


